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Thái Bĩnh, ngày tháng J năm 2025
QUYỂT ĐỊNH

về việc ban hành Quy chế quản lý, vận hành và khai thác
Cổng dữ liệu mở tỉnh Thái Bình

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH
Căn cứ Luật Tổ chức chỉnh quyền địa phương ngày 19 tháng 02 năm 2025;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quyphạm pháp ỉuật ngày 22 tháng 6 năm 20ỉ5;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy
phạm pháp luật ngày 18 thảng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 thảng 6 năm 2006;
Căn cứ Luật An toàn thông tin mạng ngày ỉ 9 tháng ỉ ỉ năm 2015;
Căn cứ Luật Tiếp cận thông tin ngày 06 thảng 4 năm 2016;
Căn cứ Luật Giao dịch điện từ ngày 22 tháng 6 năm 2023;
Căn cứ Nghị định sỗ 64/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 nãm 2007 của Chính phủ

về ứng dụng công nghệ thông tin ừong hoạt động của cơ quan Nhà nước;
Căn cứ Nghị định số 47/2020/NĐ-CP^ ĩ^gày 09 tháng 4 năm 2020 của Chỉnh

phủ về quản ỉỷ, kết nối và chia sẻ dữ lỉệu sổ của cơ quan Nhà nước;
Căn cứ Nghị định sổ 42/2022/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2022 của Chính

phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà
nước trên môi trương mạng;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông (nay là Sở Khoa
học và Công^ nghệ) tại Tờ trình sỗ ỉ 1/TTr-STTTT ngày 27 tháng 02 năm 2025 và
của Giám đôc Sở Khoa học và Công nghệ tại Văn bản số 5Ỉ/SKHCN~CĐSVT ngày
14 tháng 3 năm 2025.

QUYÉTĐỊNH:
Điều 1, Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế quản lý, vận hành và khai

thác Công dữ liệu mở tỉnh Thái Bình.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngàyc.ĩ-tháng.íí'. năm 2025
Điều 3. Chánh Vãn phòng ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban,

ngành; Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện, thành phố; Chủ tịch ủy ban nhân dân xã,
phường, thị trân và các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách
nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơỉ nhận:
- Bộ Klioa học và Công nghệ;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ùy;
- Thường ừực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
-Như Điều 3;
- Báo Thái Bình;
- Công báo tỉnh;
- Cổng thông tin điện tò tĩnh;
- Lưu VT. KGVX.
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Qtìạp'Ị;Ệặặ|m hạnh và khai thác cổng dữ liệu
(Kèl^)Mf0ýết:ừĩph số q2/ /2025/QĐ-UBND ngày^t-Ểthángiỉ năm 2025

ỉ  cua ủy ban nhân dân tỉnh)

Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Quy chế này quy định việc quản lý, vận hành và khai thác cổng dữ liệu mở

tỉnh Thái Bình.

Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Cơ quan nhà nước có ứiẩm quyền công bố dữ liệu mở trên địa bàn tỉnh

Thái Bình (sau đây gọi tắt là cơ quan nhà nước).
2. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.
Điều 3. Giải thích từ ngữ

1. Dữ liệu mở của cơ quan nhà nước được quy định tại khoản 1 Điều 43
Luật Giao dịch điện tử năm 2023.

2. Cơ sở dữ liệu chuyên ngành được quy định tại khoản 8 Điều 3 Luật Căn
cước năm 2023.

3. Cổng dữ liệu mở tỉnh Thái Bình là hệ thống thông tin cung cấp dữ liệu
mở của tỉnh Thái Bình.

Điều 4, Nguyên tắc cung cấp dữ liệu mỏ*
Nguyên tắc cung cấp dữ liệu mở thực hiện theo quy định tại Điều 17 Nghị

định sô 47/2020/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về Quản lý,
kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước.

Chưong n
QUYĐẸVH VỀ QUẢN LÝ, VẬN HÀNH VÀKHAITHÁC

CỔNG Dữ LIỆU MỞ lỈNH THÁI BÌNH
Điều 5. Quản lý, vận hành cổng dữ liệu mở tỉnh Thái Bình
Sở Khoa học và Công nghệ chịu trách nhiệm quản lý, vận hành hoạt động

của Công dữ liệu mở tỉnh Thái Bình theo quy chê này và các quy định khác có
liên quan của pháp luật hiện hành.

Điều 6. Nguyên tắc hoạt động của cổng dữ liệu mở tỉnh Thái Bình
1. Dữ liệu mở của tỉnh Thái Bình được các cơ quan nhà nước trên địa bàn

tỉnh cung câp tập trung, thống nhất trên cổng dữ liệu mở tỉnh, cổng dữ liệu mở
tỉnh Thái Bình được cài đặt, vận hành tại Trung tâm dữ liệu tỉnh.



2. Các cơ quan cung cấp dữ liệu mở trên cổng dữ liệu mở tỉnh Thái Bình
được cấp phát tài khoản truy cập và phân quyền để cập nhật dữ liệu mở của đơn
vị phụ ừách theo chức nãng nhiệm vụ.

3. Cổng dữ liệu mở tỉnh Thái Bình được cung cấp tại địa chỉ
https://data.thaibinh.gov.vn.

Điều 7. Quy định việc thu thập, cập nhật dữ liệu trên cổng dữ liệu mở
tỉnh Thái Bình

1. Các cơ quan nhà nước ừên địa bàn tỉnh căn cứ Danh mục dữ liệu mở của
các cơ quan nhà nước tỉnh Thái Bình hiện hành để cung cấp, đăng tải và cập nhật các
dữ liệu mờ thuộc phạm vi quản lý của đơn vị vào cổng dữ liệu mở tỉnh Thái Binh.

2. Các cơ quan, đơn vị đã có cơ sở dữ liệu chuyên ngành, có hệ thống quản
lý cơ sở dữ liệu theo các tiêu chuẩn của ngành thì khuyến khích phương thức chia
sẻ dữ liệu và hình thức cung cấp API (Application Programming Interface - Giao
diện lập trình ú-ng dụng) để thực hiện kết nối, tích hợp.

3. Dữ liệu mở của các cơ quan nhà nước được thu tìiập, cập nhật, duy trì,
khai thác và sử dụng thường xuyên; đảm bảo kịp thời, đầy đu, chính xac, trung
ứiực và khách quan.

4. Dữ liệu mở do các cơ quan nhà nước cung cấp, được công bố trên cổng
dữ liệu mở tỉnh Thái Bình phải đảm bảo các quy đị^ hiện hanh về bảo mật thông
tin, không xâm phạm lợi ích của Nhà nước, tồ chức và cá nhân.

5. Dữ liệu mở được các cơ quan nhà nước cung cấp lên cổng dữ liệu mở
tỉnh Thái Bình phải đảm bảo được đồng bộ với cơ sở dữ liệu dùng chung cua các
bộ, ngành.

6. Việc cập nhật dữ liệu mở của cơ quan nhà nước tíaeo quy định tại Khoản
3 Điều 6 Quy chế quản lý, chia sẻ, khai thác, sử dụng dữ liệu so của cơ sở dữ liệu
tỉnh Thái Bình ban hành kèm theo Quyết định số 10/2021/QĐ-ƯBND ngày Ỏ3
tháng 8 năm 2021 của ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 8, Quy định khai thác, sử dụng dữ liệu mở
1. Các cá nhân, tổ chức có nhu cầu có thể thực hiện truy cập, khai thác và

sử dụng dữ liệu mở được công Ichai trên cổng dữ liệu mở tỉnh Thái Bình.
2. Việc sử dụng dữ liệu mở thực hiện theo quy định tại Điều 18 của Nghị

định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09 tháiig 4 riăm 2020 của Chính phủ.
Điều 9. Hỗ trợ kỹ thuật và xử lý sự cố
1. Trong quá trình sử dụng cổng dữ liệu mở tỉnh, nếu gặp sự cố hoặc cần

hô trợ, các cơ quan có phản hôi trực tiêp hoặc bằng văn bản gửi về Sở Klioa học
và Công nghệ để phối họp xử lý.

2. Sở Khoa học và Công nghệ hướng dẫn các cơ quan thực hiện an toàn và
hỗ ừợ, xử lý sự cố ữieo quy định.



Chưong ni

TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 10. Trách nhiệm của Sở Khoa học và Công nghệ
1. Chủ trì, phối hợp đơn vị liên quan quản lý, vận hành cổng dữ liệu mở

tỉnh Thái Bình bảo đảm hoạt động thông suốt, ổn định, an toàn, liên tục.
2. Chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc các cơ quan nhà nước cập nhật dữ liệu

mở vào Công dữ liệu mở tỉnh; phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai kết
nôi, tích họp các dữ liệu mở đã được công khai trên cổng dữ liệu mở tỉnh.

3. Phối họp với các cơ quan kịp thời ứiam mưu Chủ tịch ủy ban nhân dân
tỉ^ bổ sung, sửa đổi Danh mục dữ liệu mở; hướng dẫn, cung cấp các giải pháp
kết nối, chia sẻ dữ liệu mở khi có yêu cầu.

4. Thường xuyên rà soát, tiếp nhận và tổng hợp ý kiến phản ánh của các cơ í
quan đê đê xuât các giải pháp, kinh phí thực hiện, hoàn thiện cổng dữ liệu mở
tỉnh Thái Bình. ' ' ị

5. Đảm bảo an toàn, an ninh thông tin cho cổng dữ liệu mở tỉnh Thái Bình
theo quy định; thực hiện chê độ sao lưu dự phòng dữ liệu; bảo trì, bảo dưỡng và đề ỉ-
xuât ủy ban nhân dân tỉnh cho phép nâng cấp cổng dữ liệu mở tỉnh Thái Bmh.

6. Đề xuất Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí quản trị vận hành,
chia sẻ, kết nối, bảo ừì, bảo dưỡng cổng dữ liệu mở tỉnh Thái Bình bảo đảm hệ
thống hoạt động ổn định, thông suốt.

Điều 11. Trách nhỉệm của Sở Tài chính
Phối hợp vói Sở Khoa học và Công nghệ, các cơ quan, đơn vị có liên quan

tham mưu Uy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh bố trí kinh phí để
quản trị vận hành, chia sẻ, kết nối, bảo trì, bảo dưỡng cổng dữ liệu mở tỉnh Thái
Bình quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các vãn bản hướng dẫn liên quan.

Điều 12. Trách nhiệm của các cơ quan nhà nu'ó*c trên địa bàn tỉnh
1. Xây dựng kế hoạch, lộ trình cung cấp dữ liệu mở thuộc phạm vi quản lý.
2. Cử cán bộ đầu mối theo dõi, quản lý tài khoản đãng ký và sử dụng trên

Công dữ liệu mở tỉnh Thái Bình; tổ chức thu thập, tạo lập dữ liệu mở, cung cấp
dữ liệu mở; định kỳ và tìaưòng xuyên cập nhật dữ liệu; giám sát, quản lý cấu trúc
dữ liệu, chât lượng dữ liệu mở được cập nhật lên cổng dữ liệu mở tỉnh Thái Bình
và chịu trách nhiệm với các dữ liệu mở đã cung cấp thuộc phạm vi quản lý công
bố lên Cổng dữ liệu mở tỉnh Thái Bình.

3. Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện phương án kết nối,
chia sẻ dữ liệu đôi với dữ liệu mở từ các cơ sở dữ liệu chuyên ngành nhằm từng
bước thực hiện tự động hóa trong thực thi nhiệm vụ.

4. Thông báo kịp thời các sự cố liên quan đến cổng dữ liệu mở tỉnh Thái
Bình về Sở Khoa học và Công nghệ để phối họp khắc phục, xử lý.



5. Thực hiện rà soát, cập nhật danh mục dữ liệu mở thuộc phạm vi quản lý
theo định kỳ, tối thiểu 6 tháng một lần gửi về Sở Khoa học và Công nghệ tổng
họp, tham mun Uy ban nhân dân tỉnh.

Điều 13. Điếu khoản thi hành
Trong quá trình tìiực hiện, nếu có những vấn đề phát sinh cần sửa đổi, bổ

sung, các cơ quan, đơn vị, kịp thời phản ánh về ủy ban nhân dân tỉnh (ứiông qua
Sở IQioa học và Công nghệ) để tổng họp báo cáo ủy ban nhân dân tỉnh xem xét,
quyêt định./.
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